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Số:  69 /KH-THCS AP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do- Hạnh phúc


Thành phố Thủ Đức, ngày 05 tháng 4 năm 2022


KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì II năm học 2022-2023


Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ GDĐT về quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở (THCS) và học sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Công văn số 3995/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh trung học năm học 2022 – 2023;

Căn cứ công văn số 1773/GDĐT ngày 31/10/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh trung học năm học 2022 – 2023; 

Căn cứ công văn số 464/GDĐT, ngày 27/3/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức về thực hiện kiểm tra, đánh giá cuối kỳ 2, năm học 2022 – 2023; 

Trường THCS An Phú xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra đánh giá cuối Học kì II, năm học 2022 - 2023 như sau: 

I. Mục đích yêu cầu:

- Tổ chức kiểm tra định kì nghiêm túc, đúng quy định, đúng lịch kiểm tra thống nhất, đúng thời lượng quy định, đúng nội dung và hình thức theo yêu cầu; đảm bảo kiểm tra được mục tiêu đánh giá được năng lực toàn diện của học sinh.
- Kiểm tra là cơ sở để thực hiện đánh giá xếp loại học lực học sinh khối 8, 9  theo thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đánh giá, xếp loại học sinh khối 6, 7 theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ GDĐT. 

- Tổ chức kiểm tra nhẹ nhàng, không gây áp lực cho học sinh.
II. Phân công tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm ra đề, duyệt đề, sao in đề kiểm tra:
- Phòng GDĐT ra đề và Lịch kiểm tra chung cho học sinh ở các môn Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh khối 9.
-   TTCM phân công Nhóm trưởng Bộ môn soạn 3 đề/khối/môn cho các môn còn lại (1 đề chính thức, 1 đề dự phòng, 1 đề cho học sinh hòa nhập) nộp về TTCM. 
- Nhóm trưởng Bộ môn nộp đề kiến nghị (File+ văn bản) cho TTCM ký kiểm tra từ  ngày 6/4/2023 đến ngày 11/4/2023
-  Tổ trưởng ký duyệt và nộp về BGH đồng thời gửi file đề, đáp án, ma trận về hộp thư điện tử: Khối 9 gửi về maithu69ap.tptd@gmail.com ; khối 6,7, 8 gửi về camhongdoan@yahoo.com . Môn TCTA và các môn đánh giá nộp trước ngày 12/4/2023, các môn tính điểm nộp từ ngày 12/4/2023 đến ngày 14/4/2023. Riêng môn TCTA 9 nộp trước ngày 7/4/2023.
- Văn thư in sao đề, bảo mật đề theo đúng quy định từ ngày 07/4/2023 đến ngày 18/4/2023.


 2. Thời gian kiểm tra: (đính kèm lịch kiểm tra của trường)

- Buổi sáng: bắt đầu từ 07 giờ 30 

- Buổi chiều: bắt đầu từ 13 giờ 30

* Các bộ môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Thể dục, Tin học, GDĐP, Tiếng Anh Tăng Cường: Kiểm tra vào các tiết học theo Thời khóa biểu  từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023 (đối với khối 9); từ ngày 04/5/2023 đến ngày 12/5/2023 (đối với khối 6,7,8). Riêng Tiếng Anh tăng cường khối 9 kiểm tra theo TKB từ ngày 10/4/2023 đến 14/4/2023 để kiểm tra bổ sung hoàn tất ngày 28/4/2023.
 * Các môn Tích hợp của lớp tích hợp:  Kiểm tra vào sáng thứ bảy ngày 8/4/2023 và 15/4/2023 đối với 9A.TH; kiểm tra trong các tiết học theo Thời khóa biểu các ngày 12/4/2023 và 13/4/2023 đối với các lớp 6A.TH, 7A.TH, 8A.TH.
3. Thời lượng làm bài kiểm tra:
- Toán, Ngữ văn: 90 phút
- Môn Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên (KHTN), Lịch sử và Địa lí (LS&ĐL), Hoạt động Trải nghiệm (HĐTN), tiếng Anh tăng cường: 60 phút
- Các môn còn lại: 45 phút

4. Hình thức tổ chức kiểm tra

- Hình thức tổ chức kiểm tra trực tiếp theo yêu cầu cụ thể như sau:  
	 
	 
	 

	STT
	Bộ môn
	Hình thức kiểm tra 

	1
	Ngữ văn 
	Tự luận 100% (trong đó 40% đọc hiểu, 60% viết)

	2
	Toán
	Khối 6,7: Trắc nghiệm (30%) và tự luận (70%); Khối 8,9 Tự luận

	3
	Tiếng Anh
	Trắc nghiệm (70%) và tự luận (30%), khối 6,7,8 có phần nghe

	4
	Vật lý
	Tự luận

	5
	Hóa học 
	Tự luận 

	6
	Sinh học
	Tự luận

	7
	Khoa học tự nhiên 6,7
	Tự luận (70%) và trắc nghiệm (30%)

	8
	Lịch sử và Địa lý 6,7
	Tự luận (60%), trắc nghiệm (40%)

	9
	Lịch sử 8,9
	Tự luận (60%), trắc nghiệm (40%) hoặc Tự luận (70%), trắc nghiệm (30%) hoặc 100% tự luận

	10
	Địa lí 8,9
	Tự luận (60%), trắc nghiệm (40%) hoặc Tự luận (70%), trắc nghiệm (30%) hoặc 100% tự luận

	11
	GDCD
	Tự luận 100% hoặc trắc nghiệm 40%, tự luận 60%

	12
	Tin học
	Trắc nghiệm (70%) và tự luận (30%)

	13
	Công nghệ
	Khối 6,7: Tự luận (60%) và trắc nghiệm (40%); Khối 8,9: 100% tự luận

	14
	Âm nhạc
	Thực hành

	15
	Mỹ thuật
	Thực hành

	16
	Giáo dục thể chất
	Thực hành

	17
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp
	Sản phẩm hoặc tự luận

	18
	Giáo dục địa phương
	Trắc nghiệm 40%, tự luận 60%

	
	
	


- Môn TATC bố cục đề gồm 4 kỹ năng (đọc, viết, nghe, nói)- Kỹ năng nói ra đề riêng. 
- Đối với học sinh học hòa nhập: thực hiện kiểm tra định kì theo kế hoạch dạy học cá nhân đã điều chỉnh, biên soạn đề kiểm tra riêng.

- Giáo viên soạn đề theo định hướng nội dung trọng tâm, cấu trúc và ma trận đề được mạng lưới bộ môn triển khai thống nhất trong toàn thành phố Thủ Đức.

* Lưu ý: Trong quá trình thực hiện, tùy điều kiện thực tế phát sinh, Ban Giám Hiệu nhà trường sẽ có hướng dẫn điều chỉnh.

5. Nội dung kiểm tra:

   - Phòng Giaó dục Đào tạo sẽ ra đề chung 03 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh của khối 9.
  - Các môn, các khối còn lại: Hiệu trưởng chỉ đạo các tổ chuyên môn biên soạn đề kiểm tra.  Các nhóm chuyên môn họp thống nhất nội dung trọng tâm ôn tập, phân công giáo viên ra đề, nhóm trưởng kiểm tra đảm bảo nội dung, hình thức theo quy định, ký duyệt; chuyển Tổ trưởng ký xác nhận, nộp về Hiệu trưởng (khối 9), nộp về Phó Hiệu trưởng (khối 6,7,8) – Người ra đề, nhóm trưởng, Tổ trưởng và thành viên BGH, nhân viên Văn thư in sao đề chịu trách nhiệm bảo mật đề.
- Các tổ chuyên môn áp dụng hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra theo công văn số 3333/GDĐT-TrH ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Sở GD&ĐT. 

- Căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình Học kì II và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT, TTCM, NTBM cần lưu ý:

+ Không kiểm tra những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; 

+ Không kiểm tra đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học, tự làm, tự thực hiện;

+ Không kiểm tra những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm.

- Nội dung đề kiểm tra: được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với khối 8, 9 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối 6, 7.

- Hình thức, cấu trúc đề kiểm tra: tự luận, trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp tự luận, tỷ lệ các mức độ câu hỏi, ... đảm bảo được đánh giá, phân loại học sinh theo quy định của Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT đối với khối 8,9; Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT đối với khối 6,7  và theo quy chế kiểm tra đánh giá của nhà trường.

6. Biên chế phòng thi và phân công :

- Số lượng học sinh từng phòng : 

+ Khối 6,7:  24 đến 25  học sinh/phòng kiểm tra.

+ Khối 8,9:  25 đến 26 học sinh/phòng kiểm tra.
- Số lượng giám thị đảm bảo ít nhất 1 giám thị/ phòng kiểm tra và 1 giám thị hành lang / 5 phòng. Riêng môn Văn, Toán, Anh đảm bảo 2 giám thị/ phòng kiểm tra và 1 giám thị hành lang / 5 phòng.

- Phó Hiệu trưởng phân công giám thị, sơ đồ chỗ ngồi, tập huấn nghiệp vụ coi thi cho giám thị và sinh hoạt nội quy kiểm tra cho học sinh.

- Học vụ - CNTT : Dán sơ đồ phòng kiểm tra, danh sách học sinh phòng kiểm tra, danh sách HS ký tên nộp bài, Lên điểm.

- CNTT và Văn thư: Chuẩn bị các biểu mẫu, bìa, sơ đồ chỗ ngồi các môn, sơ đồ phòng kiểm tra, danh sách phân công giám thị các môn, nhập điểm.

- Thư viện, TPT, Giám thị (cô Hằng): chuẩn bị giấy thi, xếp  tập hợp hồ sơ phòng thi, đánh phách, thu bài.

- Giám thị (thầy Hoàng Vũ): Đánh trống, điều hành HS vào các phòng kiểm tra, kiểm tra, nhắc nhở chung HS ở khu vực ngoài phòng kiểm tra.

- Y tế: Theo dõi sức khỏe HS, hỗ trợ đánh phách, thu bài

- Bảo vệ: Bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong ngoài cổng trường trong suốt thời gian tổ chức kiểm tra học kỳ, sửa chữa đèn điện, quạt kịp thời ở các phòng phục vụ kỳ kiểm tra. 

- Nhân viên phục vụ, bảo mẫu: Sắp xếp bàn ghế, vệ sinh trường lớp, phấn viết bảng, khăn lau bảng, lau sạch bảng sau mỗi buổi kiểm tra, bàn để cặp sách… của HS bên ngoài phòng kiểm tra, 

 7. Giao – nhận đề kiểm tra:

- Đề kiểm tra của Phòng Giáo dục ra đề  được bảo mật tại phòng Hiệu trưởng theo quy định an toàn, bảo mật.

- Đề kiểm tra của trường ra đề  được bảo mật tại phòng Phó Hiệu trưởng theo quy định an toàn, bảo mật.

- Mở bì đề kiểm tra trước giờ làm bài 20 phút theo đúng lịch kiểm tra.

- Đáp án, hướng dẫn chấm sẽ được gửi sau khi kết thúc giờ làm bài của mỗi buổi kiểm tra.

* Việc giao nhận đề kiểm tra môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh lớp 9 :

- Thời gian nhận đề kiểm tra: 8g00 đến 10g00 ngày thứ 6 (14/4/2023).

- Thành viên nhận đề: Ít nhất 02 người (trong đó có 01 ban giám hiệu).

- Địa điểm nhận đề kiểm tra: Phòng GDĐT thành phố Thủ Đức, số 168, Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức.

8. Quản lý bài chấm: 

- Tổ chức chấm bài tập trung tại trường kết hợp tại nhà tùy theo bộ môn . Việc chấm bài kiểm tra phải theo đúng hướng dẫn chấm; thực hiện cắt phách bài kiểm tra để bảo đảm tính khách quan; Giáo viên chấm bài phải đảm bảo tính chính xác và chấp hành nghiêm túc việc chấm bài kiểm tra.
- Nhân viên tổ văn phòng và CNTT có trách nhiệm đánh phách, cắt phách, ráp phách, nhập điểm, quản lý,  niêm phong tủ đựng bài kiểm tra. Lưu ý giao nhận bài kiểm tra có ký nhận, ký trả, cập nhật sổ sách rõ ràng. 

9. Công tác bảo đảm an toàn, bảo mật đề kiểm tra

  - Bộ phận văn thư phụ trách in sao đề và bảo mật đề đúng quy định. Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhận đề niêm phong và bảo mật theo quy định.
  - Bộ phận CNTT lập danh sách phòng thi.

- Thời gian mở bì đề trước 20 phút theo đúng lịch kiểm tra chung của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức. 

- Giám thị coi kiểm tra nghiêm túc, thực hiện đúng qui chế. 
II. CÔNG TÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo về Sở GDĐT

Bộ phận CNTT và học vụ phối hơp các bộ phận, cá nhân liên quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn chỉnh thông tin trên Cơ sở dữ liệu giáo dục trung học; thực hiện đồng bộ cơ sở dữ liệu trên trang quản lý giáo dục trung học (https://csdl.hcm.edu.vn) và chủ động thực hiện các báo cáo trực tuyến theo hướng dẫn được đăng trên website của Sở GDĐT. 

2. Báo cáo về Phòng GDĐT:

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kỳ Học kỳ II đính kèm lịch kiểm tra, triển khai trong Hội đồng nhà trường và gửi về phòng GD&ĐT khi có yêu cầu. 

- Bộ phận CNTT phối hợp với Tổ trưởng chuyên môn gửi ma trận đặc tả, đề, hướng dẫn chấm các môn đề trường về Phòng GDĐT (Phó Hiệu trưởng điều hành).  

- Bộ phận CNTT nhập báo cáo kết quả số liệu trên trang quản lý http://quanly.hcm.edu.vn, báo cáo kết quả cuối học kì II, năm học 2022 - 2023 theo đường link Phòng GDĐT.

· Gửi Kế hoạch kiểm tra cuối kì Học kì II năm học 2022-2023; Nộp đề và đáp án kiểm tra cuối kì Học kì II; Nộp kết quả kiểm tra đánh giá học sinh Học kì II, cuối năm học 2022 - 2023 theo lịch thông báo của PGD. 

3. Báo cáo ở đơn vị

- TTCM  duyệt đề và gửi các tập tin vi tính đề, đáp án, ma trận, bảng đặc tả qua địa chỉ email cô Thu (K9) và cô Hồng (K6,7,8). Thời hạn cuối: 14/4/2023.
- Báo cáo tổng kết năm học và các báo cáo thống kê thực hiện theo mẫu qui định và gửi về trường trước 20/5/2023 qua địa chỉ email maithu69ap.tptd@gmail.com và địa chỉ email  camhongdoan@yahoo.com  
     Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kì học kì II năm học 2022 –2023 của trường THCS An Phú. Đề nghị các bộ phận, cá nhân nghiêm túc thực hiện, nếu có gì chưa rõ báo cáo về Ban Giám Hiệu để được hướng dẫn cụ thể./.
	Nơi nhận:   

- PGD (để báo cáo);                                                    

- TTCM (để thực hiện);

- Lưu: BGH, VT.
	HIỆU TRƯỞNG

Mai Thi Thu
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LỊCH KIỂM TRA CUỐI KÌ HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2022-2023

(Đính kèm Kế hoạch số  69/KH-THCSAP ngày 05/4/2023 của Trường THCS 

An Phú về tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì II năm học 2022-2023)

I/ KHỐI 6: 
1. Các môn kiểm tra theo lịch chung của trường:
	BUỔI THI
	THỨ HAI
24/4/2023
	THỨ BA
25/4/2023
	THỨ TƯ
26/4/2023
	THỨ NĂM
27/4/2023
	THỨ SÁU
28/4/2023

	SÁNG
	GDĐP 6
	Ngữ văn 6
	Toán 6
	Tiếng Anh 6
	 

	
	7g30 - 8g15
	7g30 - 9g00
	7g30 - 9g00
	7g30 - 8g30
	

	
	KHTN 6
	Công nghệ 6
	GDCD 6
	Lịch sử và Địa lý 6
	HĐTN 6

	
	9g00 - 10g00
	9g45 - 10g30
	9g45 - 10g30
	9g15 - 10g15
	9g15 - 10g00

	2. Môn TCTA, Tin học,Thể dục, Mỹ thuật: Kiểm tra từ 04/5/2023 - 12/5/2023 theo TKB

	3. Lớp 6A.TH kiểm tra môn Tiếng Anh TH 12/4 và môn Toán TH, KH ngày 13/4 theo TKB


II/ KHỐI 7: 
	1. Các môn kiểm tra theo lịch chung của trường:
	
	

	BUỔI THI
	THỨ HAI
24/4/2023
	THỨ BA
25/4/2023
	THỨ TƯ
26/4/2023
	THỨ NĂM
27/4/2023
	THỨ SÁU
28/4/2023

	CHIỀU
	GDĐP 7
	Ngữ văn 7
	Toán 7
	Tiếng Anh 7
	 

	
	13g30 - 14g15
	13g30 - 15g00
	13g30 - 15g00
	13g30 - 14g30
	

	
	KHTN 7
	Công nghệ 7
	GDCD 7
	Lịch sử và Địa lý 7
	HĐTN 7

	
	15g00 - 16g00
	15g45- 16g30
	15g45- 16g30
	15g15 - 16g15
	9g15 - 10g00

	2. Môn TCTA, Tin học,Thể dục, Mỹ thuật: Kiểm tra từ 04/5/2023 - 12/5/2023 theo TKB

	3. Lớp 7A.TH kiểm tra môn Tiếng Anh TH 12/4 và môn Toán TH, KH ngày 13/4 theo TKB


III/ KHỐI 8: 
	1. Các môn kiểm tra theo lịch chung của trường:
	
	

	BUỔI THI
	THỨ HAI
24/4/2023
	THỨ BA
25/4/2023
	THỨ TƯ
26/4/2023
	THỨ NĂM
27/4/2023
	THỨ SÁU
28/4/2023

	CHIỀU
	 Sinh 8
	Ngữ văn 8
	Toán 8
	Tiếng Anh 8
	GDCD 8

	
	13g30 - 14g15
	13g30 - 15g00
	13g30 - 15g00
	13g30 - 14g30
	13g30 - 14g15

	
	Hóa 8
	Vật lý 8
	Địa lí 8
	Lịch sử 8
	Công nghệ 8

	
	15g00 - 15g45
	15g45- 16g30
	15g45- 16g30
	15g15 - 16g00
	15g00 - 15g45

	2. Môn TCTA, Tin học,Thể dục, Mỹ thuật: Kiểm tra từ 04/5/2023 - 12/5/2023 theo TKB

	3. Lớp 8A.TH kiểm tra môn Toán TH 12/4 và môn Tiếng Anh TH, KH ngày 13/4 theo TKB

	IV/ KHỐI 9:

1. Các môn kiểm tra theo lịch chung của trường:

BUỔI THI

THỨ HAI
17/4/2023

THỨ BA
18/4/2023

THỨ TƯ
19/4/2023

THỨ NĂM
20/4/2023

THỨ SÁU
21/4/2023

SÁNG

Vật Lý 9

Ngữ văn 9

Toán 9

Tiếng Anh 9

Hóa 9

7g30 - 8g15

7g30 - 9g00

7g30 - 9g00

7g30 - 8g30

7g30 - 8g15

Sinh 9

Lịch sử 9

Địa lí 9

GDCD 9

Công nghệ 9

9g00 - 9g45

9g45 - 10g30

9g45 - 10g30

9g15 - 10g00

9g00 - 9g45




	2. Môn TCTA: Kiểm tra từ ngày 6/4/2023 - 14/4/2023 theo TKB
	

	3. Môn Tin học,Thể dục, Mỹ thuật: HS kiểm tra từ ngày 24/4/2023 - 28/4/2023 theo TKB.

	4. Lớp 9A.TH kiểm tra môn Tiếng Anh tích hợp và môn KH sáng 8/4; môn Toán TH sáng 15/4/2023


	
	
	
	
	
	


                                                             HIỆU TRƯỞNG

  Mai Thị Thu
